
BỘ CÔNG THƯƠNG

Số 6233/BCT-KHТС
V/v Báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra

về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà

nước tại doanh nghiệp được giao quản
lý năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAМ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày (Ftháng 08 năm 2026

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Văn bản số 11442/BTC-DNNN ngày 31/07/2026 của Bộ Tài chính

về việc đôn đốc gửi Báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra về hoạt động quản lý và

đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được giao quản lý năm 2025, theo quy định

tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định số
365/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ; khoản 1 và khoản 4 Điều 6

Thông tư số 102/2026/TT-BTC ngày 17/07/2026 của Bộ Tài chính, Bộ Công
Thương tổng hợp số liệu về kết quả giám sát, kiểm tra về hoạt động quản lý và

đầu tư vốn nhà nước do Bộ Công Thương là đại diện chủ sở hữu năm 2025 gửi
Bộ Tài chính như sau:

I. Về vai trò quản lý, tổng hợp, kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động đầu
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

tại các doanh nghiệp, luôn bám sát các quy định pháp luật để chỉ đạo các doanh
nghiệp duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước,

đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, giám sát tài chính định
kỳ.

Báo cáo số liệu được tổng hợp trên cơ sở số liệu Báo cáo giám sát năm 2025

và Báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng quý do các doanh nghiệp lập gửi Bộ
Công Thương.

II. Kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp

1. Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Số doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc quân lý của Bộ Công Thương tại
thời điểm 31/12/2025 là 07 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp có trên 50%
vốn nhà nước thuộc đối tượng gửi Báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra về hoạt động
quản lý và đầu tư vốn nhà nước năm 2025 là 05 doanh nghiệp.

Số đơn vị đã gửi Báo cáo giám sát, kiểm tra về hoạt động quản lý và đầu tư
vốn nhà nước năm 2025 là 04 doanh nghiệp. Còn 01 doanh nghiệp (công ty TNHH
MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC) đã gửi Báo cáo tài chính

(chưa được Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán) và cung cấp về kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát
triển năm 2026.



2. Về kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh

nghiệp

a. Thực hiện nguyên tắc, phạm vi, thầm quyền, trình tự, thủ tục, mục tiêu

trong hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quy định tại Luật
68/2025/QH15, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025:

Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện các hoạt động đầu

tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các đơn vị thuộc quyền quản lý. Kết quả
rà soát cho thấy các hoạt động đầu tư cơ bản theo các nguyên tắc, phạm vi, thẩm

quyền, trình tự, thủ tục và mục tiêu quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà
nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 và Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày

31/12/2025 của Chính phủ. Năm 2025 Bộ Công Thương không phát sinh hoạt
động đầu tư vào các doanh nghiệp.

b. Hiệu quả kinh tế; hiệu quả xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị do

cơ quan có thẩm quyền giao; kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

trong hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp:

Trong năm 2025, Bộ Công Thương không phát sinh nhiệm vụ chính trị do

cơ quan có thẩm quyền giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
trong hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

3. Về kết quả giám sát, kiểm tra việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ
quan đại diện chủ sở hữu

a. Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định về việc giao chỉ đánh giá doanh
nghiệp năm 2025 cho các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

(Quyết định số 2187/QĐ-BCT ngày 31/7/2025 cho Công ty TNHH MTV Vận

hành hệ thống điện và thị trường điện quốc giá, Quyết định số 2567/QĐ-BCT
ngày 15/9/202 Tổng công ty Giấy Việt Nam).

b. Bộ Công Thương đã chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các

doanh nghiệp tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hồi đồng cổ đông
thường niên năm 2025 của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới
100% vốn điều lệ.

c. Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 268/QĐ-BCT ngày
10/02/2026 về việc ban hành Kế hoạch giám sát tài chính năm 2026 đối với các

doanh nghiệp nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu, theo đó

triển khai giám sát tài chính năm 2025 theo phương thức giám sát trực tiếp tại các

doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của các doanh
nghiệp tổng hợp tại Phụ lục 3 kèm theo

d. Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen
thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng thuê đối với người quản lý doanh nghiệp,
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Kiểm soát viên, cử người đại diện phần vốn nhà nước (quy định tại điểm b khoản

2 Điều 10 Nghị định 365/2025/NĐ-CP):

- Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc giá:
Quyết định số 226/QĐ-BCT ngày 24/01/2025 của Bộ Công Thương về việc bổ

nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên NSMO đối với ông Nguyễn

Đức Ninh, Quyết định số 1199/QĐ-BCT ngày 28/4/2025 của Bộ Công Thương

về việc điều chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên tại NSMO đối với

ông Đoàn Trọng Huynh.

- Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - СТСР:

Quyết định số 1023/QĐ-BCT ngày 15/4/2025 về việc cử Người đại diện phần vốn
nhà nước và tỷ lệ số cổ phần đại diện của Người đại diện phần vốn nhà nước tại

VEAM đối với ông Ngô Quang Trung; Văn bản số 5746/BCT-TCCB ngày
04/8/2025 về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại VEAM và giới thiệu

để HĐQT xem xét giữ chức danh quản lý đối với ông Lê Công Hoàng; Quyết định

cử người đại diện phần vốn nhà nước tại TCT máy động lực và máy nông nghiệp
ông Lê Công Hoàng (QĐ 2201/QĐ-BCT ngày 04/8/2025)

- Tổng công ty Giấy Việt Nam: Điều động và bổ nhiệm ông Dương Quốc
Trịnh giữ chức vụ KSV chuyên trách của VINAPACO (QÐ 1773/QĐ-BCT ngày

23/6/2025); Cho thôi giữ chức vụ KSV chuyên trách ông Lưu Anh Tuấn (QÐ
1772/QĐ-BCT  ngày 23/6/2025); Quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước

tại TCT máy động lực và máy nông nghiệp ông Lê Công Hoàng - Tổng giám đốc

TCT Giấy (QĐ 2201/QĐ-BCT ngày 04/8/2025).

đ. Về thực hiện quyền, trách nhiệm khác của cơ quan đại diện chủ sở hữu

trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước tại doanh
nghiệp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

đ1. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong

đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
quy định tại Điều 33 Nghị định số 366/2025/NĐ-CР

- Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Bộ Công
Thương đã có ý kiến chấp thuận về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của
các doanh nghiệp năm 2025 theo quy định; Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày

10/4/2025 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,
Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ
Công Thương là đại diện chủ sở hữu. Năm 2025, tiếp tục thực hiện giám sát đặc
biệt đối với công ty BMC (Quyết định số 3251/QĐ-BCT ngày 10/12/2024).

- Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn
điều lệ:
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+ Bộ Công Thương đã có ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước biểu

quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị

về các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà
nước tại doanh nghiệp và khoản 3 Điều 31 Nghị định này (Văn bản số 2808/BСТ-

CN ngày 21/4/2025 vv cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của

Habeco, Văn bản số 3961/BCT-CN ngày 02/6/2025 vv chấp thuận kế hoạch và

các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VEAM)

+ Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến về các nội dung quy
định tại khoản 3 Điều 27 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

và khoản 6 Điều 31 Nghị định này

+ Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến để xây dựng kế hoạch

kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp

đ2. Thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo

toàn vốn của doanh nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại

diện chủ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 366/2025/NĐ-СР:

Bộ Công Thương đã có các văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp luôn phải bảo
toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

đ3. Thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong hoạt

động cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định

57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại
doanh nghiệp:

Không phát sinh nội dung này.

(gửi kèm theo các phụ lục: Biểu 01.A; 01.B; 01.C; 01.D; 01.E; 01.G. Biểu

số 02.A; 02.B và Phụ lục 3)

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương đối với Báo cáo kết quả giám sát,

kiểm tra về hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được giao

quản lý năm 2025 để Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Vụ TCCB;

Cục: CN, ĐL;

- Lưu: VT, KHTC (Huyendv).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÉ HOẠCH,
TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LỶ DOANH NGHIỆP

PHÓ VU TRƯỞNG

Tào Thi Kim Vân
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BỘ CONG THƯƠNG Biêu số 01.A TT102/2026/TT-BTС

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÓN NHÀ NƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐỀU LẸ TRONG NĂM 2025

Tên đoanh
TT Ngành nghể/lĩnh vực kinh doanh

nghiệp

(1) (2) (3)

Tông cộng

Đơn vị tỉnh: Triệu đông
Co quan Co quan Tông mức đầu tư đăng ký
phê duyêtphe duyệt

chủ

trirone

Co quan
thẩm

Nguồn góp vốn điều lệ trong năm bảo cáo Tình hình đâu tư vôn điều lệ |Đánh giả
Danh gia

quyet
mue Đánh giá

định Đầu tư
tuân thủ

định
trưong |thành lập

thành lân Tông vôn Vốn điều lệ Huy động Tài sản
Ghi chủchú tiên độ tại

NSTW NSDP san VDL còn theo any tiêu hiệu
Khác

khá trong kỳ Đầu tư lũy kế theo quy kỳ bảo
cong

qua theo
phải đầu tu định cáo

cão Đê án
(4) (5) (6) | (7)=(8)+() (8) (9) (10) (01) (12) (13) (14) (15) (16)-(8)-(15) (17) (18) (20)

Ghi chú:

Cột (3): ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp
Cột (4), (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương/thầm định/quyệt định thành lập và va ngày tháng ban hanh  hành van văn bản, so sở văn bản

Cột (10) đến cột (13): các nguồn theo quy định tại Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hưởng dẫn thi hành
Côt (14)= (10)+ (11) + (12) + (13)

Hà Nội, ngày.... tháng.... năr
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
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BỘ CONG THƯƠNG
Biêu số 01.В TT102/2026/1T-BTC

HOẠT ĐỘNG ĐẢU TƯ VÓN NHÀ NƯỚC ĐÉ BÓ SUNG VÓN DIỀU LỆ ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NĂM GIỮ 100% VỐN ĐỀU LỆ TRONG NĂM 2025

Đơn vị tỉnh: Triệu đóng

Tình hình đầu tư bổ sung vốn
Quy mô vôn điều lệ Nguồn bổ sung vốn cđiều lệ trong năm báo cáo điều lệ

Đánh giá

Ngành

uenh o

Co Co quan
Co quan

ingrs

Giả trị Đánh giả

cum

Đánh giá

Tên doanh nghe/linh phe duyệt
TT thâm

quyet chênh Bô sung tuan thu tiêu/hiệu tiên độ tại

nghiep vực kinh
dinh

dịnh đâuđịnh đầu Trước
Bỗ Sau khi bô

lộch tànd Gia trị Quỹ đâu
Ghi chú

Tai san lệch tăng
trone

NSTW NSDP tiền đã
Bo sung Còn phải theo quy quá theo kỳ bào

doanh
tien dã tư tur phat Khác

trưong tu gunsguns công do đánh năm báo luy kể bỗ sung

yuip

Phương сao

sung tiếp nhận trien án
giả lại tài

(2) (3) (4) {5} (6) (7) (8) (9)-(7):(8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(8)-(18) (20) (21) (22) (23)

Tông cộng

Hà Nội, ngày.... thảng .... năn

Ghi chú:

Cột (3): ngành nghê kinh doanh chính của doanh nghiệp

Cột (4), (5), (6) tên cơ quan phê duyệt chủ trương thảm định/quyết dịnh thành lập và ngày tháng ban hành vân bản, sỏ văn bản
Cột (7): vốn điều lệ trước khi có Quyết định phê duyệt: Cột (9): vốn điều lệ được phê duyệt theo Quyết định

Cột (10) đến cột (16): các ác nguồn nguôn theo theo quy quy định định tại tại Luật Luật quảquản lý và đầu tư vốn nhả nước tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cột (17) = (10) (11)+(12) (13) + (14)+ (15) + (16)

Cột (18): lũy kể vốn diều lệ đà bổ sung cho doanh nghiệp tính từ ngày phê duyệt theo quyết định đến ngày 31/12 của năm bảo cáo

Cột (21): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá tính tuân thủ của việc đầu tư vốn nhả nước theo theo quy quy dịnh dịnh (Tuân (Tuận thủ: thủ: đánhđánh xấu X, chưa thì để trỗng)

Cột (22): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giả việc đảm bảo các mục tiêu/hiệu quả theo Phương án đầu tư bổ sung vôn điều lệ

Cột (23): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo tiên độ thực hiện kỷ bảo cáo

Các cột ô (3). (4), (5), (6) dòng Tồng cộng không cần điên dữ liệu

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU



BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu số 01.C ТГ102/2026/ТT-BTC

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÓN NHÀ NƯỚC ĐỂ BỎ SƯNG VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CÓ VÓN NHÀ NƯỚC TRONG NĂM 2025

Vôn điêu lệ trước khi bỏ sung Vốn điều lệ sau khi bổ sung
Đơn vĩ tỉnh Tiều đon

Nguồn bộ sung vôn điều lệ trong năm bảo cáo
Trong đó Trong đó

Tình hình đầu tư bộ sung vốn điều

Tên doanh nghề/lĩnh
Cơ quan Co buan Vốn điều Vốn điều

VốnVôn nhà ATPT Đánh giả
ĐTPT,

TT
phê duyệ yêt

nghiệp | vực kinh chi tham
Tỳ lệ sở

Von

định đầu lę cua
Tỷ lệ sở Quỹ dự Thặng du

gop s
định doanh của huu cua doanh hữu của đầu tư bỗ

Cô tức,
Bổ sung

| Đánh giá mục Đánh giá
tuân thủ

NSTW NSDP Tài sản trong
trừ bộ

doanh
von co

فر

Khác Bỗ sung Còn phải bô
fuan thu

tiuhi
Ghi chủ

tieu/hiệt tiên dộ

truong tu
công

nghiên doa doanh
năm báo

doanh nghiępnshiên doanh

guus luy kế meo quy qua theo tại kỳ bảo

nghiệp
doanh

sung phần được chia dinh Phirome

nghiêp
cao

nghiệp nghiệp án

điều lễ

|2
3

(2) (4) (12) | (13)=(11)-(8) 14 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)=(13)-(22) (24) (25) (26) (27)

Tổng cộng

Ghi chú:

Côt (3) ngành nghê kinh doanh chinh của doanh nghiệp
Côt (4), (5). (6): tên cơ quan phẽ duyệt chủ trương/thẩm định/quyết định thành lập và ngày tháng ban hành văn bản, số văn bản

Côt (7): vốn điều lệ tược khi có Quyết định phê duyệt, Cột (10): vốn điều lệ được phê duyết theo Quyết định
Ctincit 201 cie u đình tai luốt nuản là và đâ
Côt (14) đền côt (20): các nguồn theo quy định tại Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản hưởng dẫn thi hành

-(14) (15) (16) + (17)+ (18)+ (19) + (20)Côt (21)

Cột (22). lūy kê vôn điều lê đã bộ sung cho doanh nghiệp tỉnh từ ngày phê duyệt theo quyệt định đên ngày 31/12 của năm bảo cáolũy kế vốn điều lê đã bố sung cho doành nghiếp tint

Côt (25): Co quan đai diện chủ sở hữu đánh giá tính tuân thủ của việc đầu tư v n nhà nước theo quy dinh (Tuân thủ đành xâu X. chưa thì để trỗng)
Cô26) Ca i chu sụ hiu đánh nià viớc đảm hàn chc mu thee thi vốn điều
Cof (26). Cở quan dài dien chu so hữu đanh gia viec đam bao các múc tiêu hiệu qua theo I dầu tư bồ sung vòn điêu lệ

Côt (27): Cơ quan đai diện chủ số hữu đánh giá việc đảm bảo tiên đỏ thực hiện kỳ bảo cảo

Các côt ô (3),  (4), (5), (6) dong Tống cộng không cần điền dữ liêu

Hà Nội, ngày... tháng ....  năm

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU



BỘ CÔNG THƯƠNG
Biểu số 01.D TT102/2026/TT-BTC

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÓN NHÀ NƯỚC ĐỂ GÓP VÓN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ PHẢN, CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN; GÓP VỐN, MUA CÓ PHÂN, PHÂN VON GOP TẠI DOANH NGHIP
CHƯA CÓ VÓN NHÀ NƯỚC TRONG NĂM 2025

Tông mức vôn đâu tư Nguồn góp vôn điều lệ trong năm Tình hình thực hiện đầu tư vốn
Co quan

Co quan
Ngành phe duyęt

hah o

Von dieu lệ Trong đó báo cáo Đánh giá

Tên doanh Dự ăn quyet Mức vốn của doanh Đâu tư
tuân thủ

Ghi chú
nghê lĩnh vực định đầudeiugu

nnom đầu tư của nghiệp đпợcnghiên đлос Vôn góp Ty lệ so

kinh doanh truono
truơng của nhà

tu Nhà nướс thành lập/mua
đâu tư nước

hữu của

nhà nướс

NSTW NSDP
Tài sản

công

Đầu tư VĐL còn theo quy
Khác

năm báo lũy kê phải đầu tu

yuip

Đánh giả
mục tiêu/hiệu

quả theo Đê

ản/Phươngản/Phương

án

| Đánh giá

tiên độ tại

ky bao
cáo

lại

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)-(7)-(16) (18) (19) (20) (21)

2

Tông cộng

Ghi chủ:

Cột (3): ngành nghê kinh doanh chính của doanh nghiệp
Cât De ăn thuốc phóm BC theo l uật Đầu uc cốnd
Cột (4): Dự ản thuộc nhón A, B, C theo Luật Đâu tư công

Cột (5), (6): tên cơ quan phê duyệt chủ trương/thầm định/quyết định thành lập và ngày tháng ban hành văn bản, sô văn bản

Cột (7). mức vốn đâu tư trong Để án, ăn, Phương an đã được phe duyệt
Cột (11) đến cột (14): các nguồn theo quy định tại Luật quản lý và đầu tư vốn nhả nước tại doanh nghiệp và các văn bản hưởng dẫn thỉ hành

Cột (15)= (11)+(12)+(13) + (14)

Cột (16): lũy kể vốn điều lệ đã bổ sung cho doanh nghiệp tính từ ngày phê duyệt theo quyềt định đên ngày 31/12 của năm báo cáo
d

Cột (19): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá tỉnh tuân thủ của việc đầu tư vốn nhà nước theo quy đỉnh (Tuân thù: đảnh xâu XX, chưa thi để trồng)

Cot (20): Co quan đài diện chu sở hữưu đành gia  viee dan bao cực thực haeCột (20): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo các mục tiêu/hiệu quả theo Phương án đầu tư bỏ sung vôn điêu lệ

Cột (21): Cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá việc đảm bảo tiên độ thực hiện kỳ bảo cáo
(4) (5)(6) dòng Tống công không cần điền dit liêu

Các cột ô (3), (4), (5), (6) dòng Tông cộng không cân điên dữ liệu

Hà Nội, ngày.... tháng.... năn

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU



BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu số 01.E TT102/2026/TT-BTC

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÓN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2025

STT

1.1

Nội dung

Văn bản phê

duyệt/chấp
thuận/tham gia ý kiến

(nếu có)

Đánh giá việc tuân

thủ theo quy định
Ghi chú

Quyết định số 2187/QĐ
BCT ngày 31/7/2025

Công ty TNHH một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO)

Việc giao chỉ tiêu định hướng, giao chi tiêu để đánh giả doanh nghiệp

Đánh giá thời hạn theo quy định

Đánh giả sự phù hợp với các căn cử theo quy định

1.2 Việc đánh giả, xếp loại doanh nghiệp

Đánh giá thời hạn theo quy định

Văn bản 2613/TTr-NSMO

ngây 30/6/2026

1.3 Về phân phối lợi nhuận

14 Bảo toản và phát triển vốn

Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp theo quy định

1.5 Việc huy động vốn vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp quy
định tại Điều 21 Nghị định số 366/2025/ND-CР

1.6 Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

Đánh giá việc tuân thủ quy định về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp theo

quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đảnh giá sự phủ hợp về nguồn vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn

Đánh giá sự phủ hợp về mục tiêu hiệu quả theo nội dung được phê duyệt

Việc cho vay

Văn bản 1630/NSMO-KHTC

ngay 30/4/2026 của NSMо

(sau khi Bộ CT có QĐ

1505/QD-BCT ngày 26/6/2026

điều chinh giá NSMO)

Không phát sinh

Chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần và công ty

TNHH 2 thành viên trở lên

1.7

18 Mua, thuê mua, bán tài sản cổ định

1.910

TΠ

1.1

1.2

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Việc giao chi tiêu định hướng, giao chi tiêu để đánh giá doanh nghiệp

Đánh giá thời hạn theo quy định

Đánh giá sự phù hợp với các căn cứ theo quy định

Việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp

Đánh giá thời hạn theo quy định

1.3 Về phân phối lợi nhuận

1.4 Bảo toàn và phát triển vốn

Đánh giả mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp theo quy định

1.5

1.6

Việc huy động vốn vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp quy

định tại Điều 21 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP

Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

Đánh giả việc tuân thủ quy định về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp theo

quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đánh giả sự phù hợp về nguồn vốn đầu tư, cơ cầu nguồn vốn

Đánh giá sự phủ hợp về mục tiêu hiệu quả theo nội dung được phê duyệt

1.7 Việc cho vay

1.8 Mua, thuê mua, bản tài sản cổ định

1.9 Chuyễn nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần và công ty

TNHH 2 thành viên trở lên

Tuân thủ theo quy

Số 2789/BCT-KHTC

ngày 21/4/2026 về việc

có ý kiến đối với báo

cáo tài chính, phương

án phân phối lợi nhuận, định
trích lập các quỹ năm
2025 của Habeco



III Tỗng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO)

1.1. Việc giao chỉ tiêu định hướng, giao chỉ tiêu để đánh giá doanh nghiệp

1.2

- Đánh giá thời hạn theo quy định

- Đánh giá sự phủ hợp với các căn cử theo quy định

Việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp

- Đánh giá thời hạn theo quy định

Về phân phối lợi nhuận1.3

1.4 Bảo toàn và phát triển vôn

1.5

- Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của đoanh nghiệp theo quy
định

Việc huy động vốn vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp quy

định tại Điều 21 Nghị định số 366/2025/ND-CP

Quyết định 2567/QD-

BCT ngày 15/9/2025

về việc giao các chỉ tiêu

đánh giá doanh nghiệp

năm 2025 cho Công ty
mẹ - Tổng công ty Giấy

Việt Nam

Tuân thù theo quy

dinh

Tuân thủ theo quy

dinh

Tuân thủ theo quy

dịnh

Tuân thủ theo quy

định

Lợi nhuận sau thuế

năm 2025 của Tống

công ty là 24,819 tỷ
đồng. Đơn vị bảo toàn

vốn theo quy định

Điều 23 Nghị định
366/2025/ND-CP

Hệ số nợ phải trả trên

vốn chủ sở hữu thời

điêm 31/12/2025 сйa

Tổng công ty là 3,25.

Đó là do các khoản

vay của Dự án Nhà

máy Bột Giấy Phương
Nam. Nếu loại trử các

khoản vay của dự án

Phương Nam, Hệ số

này của Tổng công ty

thời điểm 31/12/2025

là 0.98

1.6 Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

- Đánh giá việc tuân thủ quy định về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

theo quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh

nghiệp

- Đánh giá sự phủ hợp về nguồn vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn

- Đánh giá sự phủ hợp về mục tiêu/ hiệu quả theo nội dung được phê duyệt

Việc cho vay

Tuân thủ theo quy

dịnh

Tuân thủ theo quy

dinh

1.7

1.8 Mua, thuê mua, bản tài sản cổ định

1.9

IV

1.1.

1.2

Chuyễn nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần và công ty

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN (VEAM)
Việc giao chỉ tiêu định hướng, giao chỉ tiêu để đánh giả doanh nghiệp

- Đánh giá thời hạn theo quy định

- Đánh giả sự phủ hợp với các căn cử theo quy định

Việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp

- Đánh giá thời hạn theo quy định

1.3

1.4

Về phân phối lợi nhuận

Bảo toàn và phát triển vốn

- Đánh già mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp theo quy

định

Việc huy động vốn vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp quy
định tại Điều 21 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP

1.5

16 Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

Văn bản số 8416/BCT-

KHTC ngày

28/10/2025 vv xem xét

cho ý kiến đối với

BCTC, phân phối lợi

nhuận, trích lập các quy

Inăm 2024

Tuân thủ theo quy

dinh

Tuân thủ theo quy

đinh

Tuân thủ theo quy

dịnh

Không phát sinh trong năm

2025



| - Đánh già việc tuân thủ quy định về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp
theo quy định pháp luật về quân lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh

nghiệp

- Đánh giá sự phủ hợp về nguồn vốn đầu tư, cơ cầu nguồn vỗn

- Đánh giá sự phù hợp về mục tiêu/ hiệu quả theo nội dung được phê duyệt

1.7 |Việc cho vay

1.8 Mua, thuê mua, bán tài sản cổ định

1.9
Chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần và công ty

trách nhiêm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tồng cộng

Hà Nội, ngày... tháng.... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Ghi chủ:

Cột Nội dung: Cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ báo cáo trường hợp thuộc thầm quyền cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt hoặc chỉ đạo người đại diện



BỘ CÔNG THƯƠNG Biều số 01.G TT102/2026/TT-BТС

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2025

STT

Doanh nghiệp A

Nội dung

Văn bản phê

duyệt/chấp
thuận/tham

|gia ý kiến (nếu
có)

|Đánh giá việc

tuân thủ theo

quy định

Ghi chú

1.1 Tổ chức lại doanh nghiệp

1.2
Chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ

phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hoạt động khác...

2 Doanh nghiệp B

3 Doanh nghiệp C

Tổng cộng

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm....

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Ghi chú:

Cột Nội dung: Cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ báo cáo trường hợp thuộc thẩm quyền cơ quan đại

diện chủ sở hữu phê duyệt hoặc chi đạo người đại diện phần vốn nhà nước khi tham gia biểu quyết

tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quân trị, Hội đồng thành viên theo quy định tại Luật

số 68/2025/QH15, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ; Đánh giá việc

tuân thủ quy định.



BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu số 02.A TT102/2026/TT-BTC

TÔNG HỢP CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VÓN ĐIỀU LỆ

Đơn vị tính: Triệu đông
Chỉ tiêu khả năng thanh

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Mire

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Mức Phương

toán

| Tỷ suật LN Tỷ suất LN
Tông doanh Lợi nhuận Hệ sô

TT Tên doanh nghiệp
Tỳ suất LN

Khả năng
thu sau thuê Khả năng Hệ số

thanh toán

ngân hạnngắn han

thanh tou
thanh toán

nhanhnhanh

no/Tng
nọ Tông
tài sân

nợ/Vôn sau thuê/Vôn
thuề/Tông

thuấDoo
thuê/Doanh

chủ sở chủ sở hữu
tài sản tài sản

hữu (ROE)(ROFY tài sản thu thuânthn thuần

Ty suatmaanTỷ suật LN thuân

từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu

thuồn
thuân

Sô phải

nộp NSNN

trong nam

thức

Có đầu hiệu mật bảo giám sát.

an toàn về tài
Loan toàn kiêm tra Ghi chú

chính vôn (gián
qua

cua tiếp/trực
(ROA) (ROS) doan tiep)

A Tập đoàn

B Tồng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO)

Có hệ số nợ phải

Hợp nhát 2,466,124 24,701 1.27 0.43 0.75 3.01 1.62 0.44 1.01 0.71 93,640 trá trên vôn chủ sở 1.01 Trực tiệp

hữu vượt 3 lân do

các khoàn vay của

Cong ty тẹ 2,431,722 24,819 1.27 0.42 0.77 3.25 1.78 0.48 1.03 0.74 91,407 Dư ản Nhà mảy Bột 1.01 Trực tiêp
giấy Phương Nam

C Công ty TNHH một thành viên Vận hành hệ thông điện và thị trường diện Quộc gia (NSMО)

742,999 85,531 2.57 2.56 0.27 0.37 10.20 7.50 11.60 14.50 76,204
Hợp nhắt

Trực tiếp

Cong ty тẹ

Hà Nội, ngày.... thảng.... năm..
CƠ QUAN ĐẠI ĐIỆN CHỦCHỦ SỞ HỮu

Ghi chú: số liệu tại thời điểm ngày 31/12 theo Báo cáo tài chính năm đã được kiềm toản của thời kỳ báo cảo

Đối với số liệu Công ty me

Đôi với số liệu Hợp nhất

Vôn chủ sở hữu (Mà số 400) được xác định tại Bảo cáo tài chính công ty mẹ
Đối với số liêu Hớn nhất. Vốn chủ sở hìu trên Báo cảo tài chính hởp phật cược xác định bằng Vẫn chủ sở hữm (mã số 4001 khốVốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất được xác định bằng Vốn chủ sở hữu (mã số 400), không bao gồm Lợi ich cổ dông không kiểm soát (Mã số 429)
Tỷ suật LN sau thuê trên Vôn chủ sở hữu (ROE) được xác dịnh băng tỷ lệ phân trăm (%) giữa LNST Thu nhập doanh nghiệp tại Bảo cảo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mã sô 60) của
TỶ suất IN sau thuể trên Vốn chủ sở hiu (ROF) đước xác dịnh bằno từ lê phần trăm (%) gifta I NST Thu nhập đoanh ngbiến tai Bảo cảo Kết quả hoạt đôns kinh doanh (Mà sở 60) cia

năm bảo cảo và Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm đầu kỷ năm báo cáo (cột "số đầu năm" tại Báo cáo tinh hinh tải chính năm bảo cáo)



BỘ CONG THƯƠNG

STT
Tên doanh

nghiệp

Biểu số 02.B TT102/2026/TT-BTС

TONG HỢP CHI TIỆU TẢI CHÍNH ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHA NƯỚC NÁM GIỮ  TITRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 100% VÓN ĐIEU LẸ

Đơn vị tính: Triệu đông

Phưong thức

Sô phát sinh Số cô tức nộp
Tỳ lệ vốn

Tỗng doanh Lợi nhuận
Vốn điều lệ nhả nướcnhà nước

thu sau thuê

1Lỗ lũy kể

(nều có)

phải nộp NSNN trong

NSNN trong năm (sô phát

Tỹ suật LN
sau thuê/Vôn

chủ sở hữu

đầu tư

Tỷ lệ chia cô

tức/Mệnh giá

cô phân

Khả năng Tỷ lệ trà giam sat,

Khả năng Có dầu hiệu kiễm tra
thanh toản nọ thanh toi nợ/Vôn cht kiem tra

thanh toàn mât an toàn Ghi chú

ngăn hạ
sở hí (gián

nhanh (lần) | vê tài chính
(gran

năm simh (a) (lân) (lân) tiếp/trực

tiep)

ATập đoàn
R |Tông công ty

Tong cong ty C.o pCổ phân Bia - Rượu - Nước giải kkhát Hà Nội (HAВЕСO)
Hợp nhất 2,318,000 81.79% 8,796,757 491,498 4,133,206 218,031 10.70% 11.50% 3.04 2.69 0,40 Không Trực tiếp

Công ty mẹ 2,318,000 81.79% 6,152,345
100252400,257 2,143,172 218,031 9.40% 11.50% 2.67 2.51 0.41 Không Trực tiếp

2 Tổng công ty Máy động lực và máy Nông nghiệp (VEAM)
(VEAM

12 288 000l 0017071
Hợp nhut 13,288,000 88.47% 5,408,652 7,219,431 75,822 27.10 15.23 14.35 0.05 Không Trực tiếp

96 19

Cong ty те 13,288,000 88.47% 8,053,199 7,005,725 30,682 5,475,989 35.17 46.50 63.88 61.96 0.01 Không Trực tiếp

Ghi chủ: số liệu tại thời điểm ngày 31/12 theo Báo cáo tài chính năm đã được kiêm toán của thời kỳ báo cáo

Hà Nội, ngày.... tháng .... năm...

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHU SƠ HUU



BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2025

CÁC DOANH NGHIỆP DO BỘ CÔNG THƯƠNG

LÀM ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Phụ lục 3

(Kèm theo Công văn số /BCТ-КHTC ngày thảng 8 năm 2026

của Bộ Công Thương)

A. DOANH NGHIỆP 100% VÓN NHÀ NƯỚC

I. TỔNG CÔNG TY GIÁY VIỆT NAM (Vinapaco)

Theo Báo cáo giám sát tài chính số 30/BC-GVN.HN ngày 23/04/2026 của

Vinapaco.

1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1.1. Công ty mẹ

KH 2025 theo

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Quyết định số
2567/QD-BСТ
ngày 15/9/2025

Năm

2025

Tỷ lệ
TH/KH

1 Tổng doanh thu Tr. đồng 2.520.000 2.431.721 96%

2 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 21.039 24.025 114,26%

3 Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 16.831 24.819 147,47%

Năm 2025, Tổng công ty đã quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó

khăn mà đặc biệt là việc quản trị chi phí, có chính sách bán hàng linh hoạt theo tình

hình thị trường nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Do sự cạnh

tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm nội địa cùng loại, do ảnh

hưởng tình hình thị trường thế giới, giá cả một số loại nguyên vật liệu đầu vào tăng,

máy móc thiết bị cũ dẫn đến một số sự cố công nghệ..., chỉ tiêu doanh thu năm 2025

không đạt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, với nỗ lực tiết giảm chỉ phí và lãi thu được

từ khai thác một phần diện tích dự án “Dự án rừng nguyên liệu giấy Kontum giai

đoạn 2000 – 2010”, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty
Giấy Việt Nam đạt 24,025 tỷ đồng, bằng 114,26% kế hoạch và bằng 124% so với
cùng kỳ năm trước.

1.2. Tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của các đơn vị thành viên

Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền Nam:

Năm 2025, Công ty NLG Miền Nam không tổ chức sản xuất ván Venneer do
thị trường tiêu thụ tiếp tục khó khăn. Từ ngày 16/11/2025, Công ty chuyển giao toàn
bộ tài sản hình thành từ “Dự án rừng nguyên liệu giấy Kontum giai đoạn 2000-



2010” về Tổng công ty quản lý theo quyết định số 1813/QĐ-GVN.HN ngày
18/11/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam. Do đó, doanh

thu trong kỳ của Công ty chủ yếu đến từ doanh thu chuyển giao Dự án vùng rừng
nguyên liệu giấy Kon Tum giai đoạn 2000 – 2010; doanh thu quản lý bảo vệ rừng;

trắng rừng bán đấu giá (hiện trường trường bắn Ban Ngọc Hồi)...

Tổng công ty đã có Quyết định số 308/QĐ-GVN.HN ngày 05/3/2025 giao kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty NLG Miền Nam. Ngày

29/12/2025, Tổng công ty ban hành quyết định số 3272/QĐ-GVN.HN về việc điều
chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phủ hợp với thực tế sau bàn giao

Dự án rừng nguyên liệu Giấy Kon Tum.

+ Tình hình tài chính năm 2025 như sau: Tổng doanh thu bao gồm cả doanh

thu chuyên giao rừng về Tổng công ty là 671.412 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế

đạt 763 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước: 2.337 triệu đồng.

+ Về tình hình bảo toàn và phát triền vốn, vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời

điểm 31/12/2025 là 30,919 tỷ đồng (thời điểm đầu năm là 30,370 tỷ đồng), hệ số bảo

toàn vốn của công ty là 1,02. Công ty đã bảo toàn được vốn nhà nước tại đơn vị.

+ Tổng nợ phải trả tính đến 31/12/2025 là 32.123 triệu đồng, giảm 634.615
triệu đồng, tương đương giảm 95% so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty giảm

nhiều do việc bàn giao “Dự án rừng nguyên liệu giấy Kontum giai đoạn 2000 -2010"

về quản lý tại Tổng công ty nên Tổng Công ty sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm trả nợ vay

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum với tổng số nợ là: 275.475.338.119 đồng

(trong đó: Nợ gốc là: 64.143.604.946 đồng, lãi vay là: 211.331.733.173 đồng).

+ Tổng hợp nợ phải thu của Công ty thời điểm 31/12/2025 số tiền là 9.700

triệu đồng. Công nợ phải thu khó đòi trong đó bao gồm 06 CBCNV của Công ty cũ

tại Đồng Nai ứng tiền phục vụ công tác không có chứng từ hoàn ứng đã bỏ việc khi

chia tách Công ty với số tiền là 159,623 triệu đồng; 02 khách hàng khác phát sinh tại

Công ty cũ ở Đồng Nai số tiền là 26,931 triệu đồng; 01 hộ ứng vốn trồng rừng LDLK

nhưng không thu được sản phẩm dẫn đến nợ số tiền là 38,150 triệu đồng. Đối với
khoản nợ khó đòi này, Công ty đã có hồ sơ đề nghị Tổng công ty xem xét xử lý. Tuy

nhiên, do Tổng công ty nhận thấy chưa đủ điều kiện xử lý theo quy định của Bộ Tài

chính, vì vậy yêu cầu đơn vị tiếp tục theo dõi, đòi nợ.

Công ty cổ phần Giấy BBР:

Tổng vốn góp chủ sở hữu theo Báo cáo Tài chính tại ngày 31/12/2024 là:

808.556.300.000 đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Giấy Việt Nam là:

52.000.000.000 đồng tương ứng với tỷ lệ nắm giữ chỉ là 6,43%.

Tổng các khoản nợ phải trả tính đến thời điểm 30/11/2025 là 474,242 tỷ đồng|
(bao gồm cả nợ cũ và nợ mới), trong đó các khoản nợ còn phải thanh toán giai đoạn
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thi công cải tạo, sửa chữa, khôi phục lại hoạt động của nhà máy khoảng xấp xỉ 100

tỷ đồng. Trong các khoản công nợ phải trả nêu trên, hiện tại có một số khoản nợ chủ

nợ đã khởi kiện.

Do hiện trạng nhà máy dừng hoạt động lâu năm, cơ sở vật chất, hệ thống hạ

tầng kỹ thuật và thiết bị đã cũ, xuống cấp nghiêm trọng nên việc cải tạo, sửa chữa

phát sinh nhiều, thời gian kéo dài, tổng mức đầu tư bị vượt rất nhiều so với dự kiến

ban đầu. Việc chuẩn bị nguồn tài chính, nguồn vốn cho Công ty gặp rất nhiều khó

khăn, đặc biệt trong bối cảnh đơn vị chưa được tiếp cận các nguồn vốn vay của các

ngân hàng do trước đây Công ty thuộc đối tượng nợ xấu. Toàn bộ nguồn vốn vay
hiện nay đều phụ thuộc vào Công ty CP DEVYT và các đơn vị trong hệ thống
DEVYT với tổng số tiền đầu tư và cho Công ty vay để mua lại nợ, đầu tư xây dựng,

cải tạo máy móc thiết bị, vốn lưu động... đến 30/11/2025 là 253.987.461.774 đồng.

Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 05/12/2025 về việc “Điều chỉnh lại tổng

mức đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khôi phục lại hoạt động của nhà máy', tổng

mức đầu tư cải tạo sửa chữa của dự án tăng lên là 269 tỷ đồng và dự án chạy thử từ

tháng 2/2025 đến nay chưa đi vào hoạt động chính thức. Việc tăng tổng mức đầu tư

và kéo dại thời gian đi vào hoạt động chính thức sẽ làm giảm hiệu quả của dự án.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc

cập nhật thông tin của doanh nghiệp. Các thông tin đại diện vốn nhận được chủ yếu
do tìm hiểu và nắm bắt tình hình chứ không có báo cáo chính thống từ Công ty cổ

phần Giấy BBP. Một số báo cáo do Công ty cổ phần Giấy BBP chỉ gửi cho người

đại diện vốn của Tổng công ty khi gửi tài liệu họp Đại hội cổ đông ngày 10/12/2025.

Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai:

Kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai không có nhiều

thay đổi tích cực, tình hình tài chính chưa được cải thiện và tiếp tục suy giảm theo

xu hướng ngày càng mất an toàn, kế hoạch tái cấu trúc chưa thực hiện được như cam

kết với cổ đông. Năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chỉ tập

trung vào công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, chưa phát sinh các dự

án đầu tư mới; đồng thời trong quá trình tái cấu trúc Công ty, Công ty vẫn đang xử

lý các tồn đọng tài chính trong điều kiện chưa có nguồn thu mới nên dự kiến năm

2025 Công ty ước tính lỗ 11,698 tỷ đồng (lỗ ngày càng lớn chủ yếu do chỉ phí lãi

vay ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác phát sinh hàng năm). Việc kéo dài thời

gian thực hiện kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn do cả những nguyên nhân khách quan

và chủ quan đều làm cho kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn ngày càng chịu

tổn thất lớn hơn, làm cho khả năng hồi phục của Tập đoàn ngày càng bị suy giảm.
Đối với các dự án bị thu hồi giấy phép đầu tư hoặc có nguy cơ bị thu hồi giấy phép
đầu tư phải đối mặt với rủi ro rất lớn khi xử lý các chi phí của dự án: các chỉ phí bị

loại trừ, không được vốn hóa vào dự án khi dự án bị dừng triển khai có ảnh hưởng
trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và khả năng hoàn vốn khi
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thực hiện thoái vốn (các khoản thu hồi lại thuế GTGT được hoàn, chi phí lãi vay
không được vốn hóa...).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

+ Doanh thu theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần tập đoàn
Tân Mai: 113.496 triệu đồng, băng 256,71% kể hoạch năm và bằng 183,76% so với
cùng kỳ năm trước.

+ Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần tập
đoàn Tân Mai: lỗ 11.698 triệu đồng, bằng 15,23% kế hoạch năm.

+ Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Tân Mai tại thời điểm

31/12/2025 theo báo cáo tài chính riêng là 3,67 lần (vượt gấp 3 lần theo quy định tại

khoản 4, điều 20 của Nghị định 91/2015/NĐ-CP) cho thấy tình hình tài chính của

Tập đoàn tiếp tục ở mức mất an toàn cao.

Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai có kết quả nhiều năm thua lỗ liên tiếp, tỉnh
hình tài chính tiếp tục ở tình trạng mất cân đối, mất an toàn về tài chính. Tổng công
ty Giấy Việt Nam đã ghi nhận và thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản vốn đầu

tư tại Công ty CP tập đoàn Tân Mai theo tỷ lệ vốn góp đến hết 31/12/2025 là 192,069

tỷ đồng.

Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy:

Trong năm 2025 nguồn tài chính phục vụ cho sản xuất của Viện nghiên cứu

cây nguyên liệu giấy rất hạn chế, các nhiệm vụ đề tài từ Bộ Công Thương, Tổng
công ty Giấy Việt Nam giảm rất nhiều so với các năm trước. Đơn vị đang phải thực

hiện cơ chế tự chủ, năm 2025 kinh phí các hợp đồng tư vấn của Tổng công ty giao

cho Viện là 1,08 tỷ đồng, từ Bộ Công thương là 2,1 tỷ đồng nên nguồn thu từ thực

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ dành cho nghiên cứu bị giảm đáng kể trong
khi các hoạt động nghiên cứu lâm nghiệp tại đơn vị có đặc thù phải đi xa, mất nhiều

chỉ phí cho bố trí thí nghiệm (mua cây giống, phân bón, thuê nhân công...). Tuy
nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh của Viện nghiên cứu tại thời điểm 31/12/2025 lại

có khởi sắc so với thời kỳ đầu năm. Cụ thể như sau:

+ Doanh thu đạt 5.134 triệu đồng đồng, tương đương 121,6% kế hoạch năm
2025.

+ Lợi nhuận trước thuế là 110,9 triệu đồng, bằng 479,5% kế hoạch năm và

bằng 977,1% cùng kỳ năm ngoái.

- Công ty liên kết:

+ Công ty CP in Phúc Yên: Năm 2025, Công ty phải đối mặt với những khó

khăn như xu hướng chuyền đổi số, giảm giấy in: sách, báo, tài liệu,... khiến doanh

thu ngành in ảnh hưởng; hệ thống máy móc của công ty đã cũ khiến cho công ty khó

tiếp nhận công nghệ hiện đại, đổi mới công nghệ chi phí cao... Tuy nhiên, với nỗ lực
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của đơn vị, kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Doanh

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 214,312 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm

trước. Lợi nhuận sau thuế là 23,365 tỷ đồng, bằng 385% so với cùng kỳ năm trước.

+ Công ty cổ phần sắn Sơn: Trong năm, do nguồn cung ứng nguyên liệu ít nên

giá thu mua nguyên liệu đầu vào có xu hướng tăng, thời tiết mưa bão nhiều ảnh
hưởng đến các công trình của nhà máy. Về đầu ra, công tác bán hàng gặp nhiều khó

khăn do cạnh tranh về giá bán, thị trường xuất khẩu ảm đạm, Công ty chủ yếu tiêu

thụ sản phẩm tại thị trường nội địa. Do đó, kết quả sản xuất kinh năm 2025 của Công

ty không đạt như kỳ vọng. Cụ thể: Doanh thu: 132,275 tỷ đồng, bằng 87% so với

cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế: -2,402 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước

lợi nhuận là 6,933 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính của doanh nghiệp

2.1. Về quản lý, hiệu quả sử dụng vốn

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Vinapaco cao hon so với cùng kỳ năm 2024

khi chỉ số ROE đạt 1,82% (so với năm 2024 ROE là 1,22%) thể hiện hiệu quả sử

dụng vốn tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 31/12/2025, hệ số bảo toàn vốn là 1,01. Tổng công ty Giấy Việt

Nam đã bảo toàn được vốn nhà nước tại Tổng công ty. Hệ số bảo toàn vốn năm 2025

của Tổng công ty cao hơn so với hệ số này tại thời điểm cùng kỳ năm trước. Đó là

do lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty là 24.819 triệu đồng, bằng 150% so với

cùng kỳ năm trước.

2.2. Khả năng thanh toán, quản lý công nợ

Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán như hệ số khả năng thanh toán tổng
quát, hệ số khả năng thanh toán nhanh, hệ số khả năng chỉ trả nợ vay ngắn hạn có xu

hướng giảm trong khi hệ số khả năng thanh toán nợ ngăn hạn, hệ số khả năng thanh

toán tức thời và hệ số khả năng thanh toán lãi vay của Tổng công ty Giấy Việt Nam

thời điểm cuối kỳ so với đầu kỳ lại có xu hướng tăng.

Bảng phân tích khả năng thanh toán đến 31/12/2025

So sánh
Stt Chỉ tiêu 1/1/2025 31/12/2025

+/- %

1 Hệ số khả năng thanh toán tổng

quát (TTS/Nợ phải trả)
1,374 1,307 -0,067 -4,90%

2 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn
hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)

1.268 1,268 0,0001 0,01%
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3
Hệ số khả năng thanh toán nhanh
(TSNH-HTK/Nợ ngắn hạn)

0,576 0,420 -0,156 -27,10%

4

Hệ số khả năng thanh toán tức thời

(Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn
hạn)

0,161 0,180 0,020 12,19%

5
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
(EBIT/lãi vay phải trả)

1,961 2,407 0,447 22,78%

6

Hệ số khả năng chi trả nợ vay ngắn
hạn (Lưu chuyển tiền thuần từ
HĐKD/Nợ ngăn hạn)

-0,005 0,063 0,068 -1331,09%

7
Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở

hữu
2,699 3,290 0,590 21,87%

Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ thời điểm

31/12/2025 là 3,29 lần. Hệ số này tại thời điểm cuối kỳ tăng cao chủ yếu do tốc độ
tăng nợ phải trả của Tổng công ty cao hơn nhiều so với tốc độ tăng vốn chủ sở hữu

(Nợ dài hạn tăng chủ yếu do tăng chênh lệch tỷ giá các khoản vay của Dự án Nhà

máy Bột giấy Phương Nam). Tuy nhiên, Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của

Công ty mẹ không bao gồm Dự án Bột giấy Phương Nam tại thời điểm cuối năm là

0,99 lần. Như vậy, theo quy định tại khoản 4, điều 20 của Nghị định 91/2015/NĐ-
CP thì tình hình tài chính của Tổng công ty Giấy Việt Nam là an toàn, có đủ khả

năng chỉ trả các khoản nợ và nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Hệ số về khả năng thanh toán nợ đến hạn là 1,268 lần, đảm bảo an toàn theo

quy định.

- Nợ phải trả thời điểm 31/12/2025 tăng 852,617 tỷ đồng, tương đương tăng

22,83% so với thời điểm đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn tăng 466,504 tỷ đồng tương

đương tăng 36,67%, nợ dài hạn tăng 386,113 tỷ đồng, tương đương tăng 15,68%. Nợ

phải trả tăng chủ yếu do việc tăng vay và nợ thuê tài chính và tăng nợ phải trả lãi vay

Ngân hàng phát triển khi bàn giao Dự án trồng rừng nguyên liệu giây Kontum từ

Công ty NLG Miền Nam về theo dõi tại Tổng công ty.

- Tại thời điểm 31/12/2025 tổng nợ phải thu 405,572 tỷ đồng, so với thời điểm

đầu năm 2025, các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2025 giảm 109,189

tỷ đồng, tương đương giảm 21,21%, trong đó trả trước cho người bán giảm 2,036 tỷ

đồng, các khoản phải thu ngắn hạn khác giảm 296,469 tỷ đồng. Trong kỳ báo cáo,

phải thu của khách hàng tăng so với đầu năm 213,600 tỷ đồng. Công tác quản lý
công nợ nói chung cũng như nợ phải thu của khách hàng, công nợ tạm ứng, trả trước

cho người bán... thường xuyên được đôn đốc, giám sát.

Theo số liệu tài chính năm 2025 của Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt
Nam, báo cáo của Tổ xử lý công nợ khó đòi của Tổng công ty:
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+ Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi thời điểm 31/12/2025: 117,597 tỷ

đồng, tăng 24,103 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

+ Về tình hình xử lý công nợ khó đòi: Tổng công ty đã thực hiện rà soát, phân

loại, đánh giá lại các khoản nợ phải thu khó đòi và thực hiện trích lập dự phòng theo

quy định, tiếp tục chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên

quan, phối hợp với tư vấn luật đẩy mạnh các buổi làm việc, phát hành các văn bản

liên quan và làm việc với các khách nợ, các cơ quan pháp luật liên quan như: Tòa

án/Thi hành án để đôn đốc, xử lý nợ...

2.3. Một số vấn đề tồn tại về tài chính

- Tồn tại của Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam:

+ Chưa hoàn thành quyết toán Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam: Về vấn

đề này, Bộ Công Thương đã có Công văn số 10145/BCT-TC ngày 13 tháng 12 năm

2018 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối

với dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam; theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Thủ

tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ

chức thầm tra, phê duyệt quyết toán Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam theo

đúng thẩm quyền quy định tại Điểm 1.1, Khoản 1 và Điểm 2.3, Khoản 2 Điều 13

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết
toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước theo quy định tại Điều 27 Thông tư số
09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định Xử lý

chuyển tiếp thì việc quyết toán Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam thuộc thẩm

quyền phê duyệt của Bộ Tài chính.

+ Ngày 09/9/2024, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương có văn bản số 411/CN-

CNCT yêu cầu Tổng công ty đề xuất các giải pháp tái cơ cấu các khoản nợ sau khi

xử lý dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam. Ngày 16/9/2024, Tổng công ty có văn

bản số 3371/GVN-HĐTV.HN về việc đề xuất các giải pháp tái cơ cấu các khoản nợ

sau khi xử lý dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam theo yêu cầu của Bộ Công

thương.

+ Giá trị hàng tồn kho và tài sản thiếu chờ xử lý của Ban quản lý Dự án tổng

số là 12,4 tỷ đồng chưa được xử lý bao gồm: Giá trị lượng đay mục nát đã xuất kho

thanh lý năm 2012 và giá trị hàng tồn kho bị thiệt hại do sự cố tràn hóa chất.

Việc xử lý Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam gặp rất nhiều khó khăn,

Tổng công ty Giấy Việt Nam nhiều năm qua luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của

Chính phủ, các bộ ngành có liên quan trong việc xử lý Dự án Nhà máy bột giấy

Phương Nam. Tuy nhiên, việc xử lý dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam vượt quá

khả năng của Tổng công ty, khó khăn vướng mắc chủ yếu liên quan đến vấn đề xử

lý tài chính của dự án. Việc xử lý Dự án kéo dài đã ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động
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sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty nhiều năm qua, Tổng công ty không thể cổ
phần hóa được theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam quản lý Dự án Trồng rừng

nguyên liệu giấy Kontum do Vinapaco là chủ đầu tư, hiện Công ty đang gặp khó
khăn trong việc huy động vốn từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước,
Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã dừng giải ngân vì Dự án đã hết chu kỳ vay vốn
15 năm. Hiện nay Ngân hàng Phát triển Việt Nam liên tục yêu cầu Công ty phải trả
các khoản nợ và lãi vay đến hạn và thông báo khởi kiện Công ty để thu hồi nợ, tuy
nhiên lượng tiền Công ty tạo ra không đủ để trả nợ đến hạn. Vinapaco đã phải thu

xếp, hỗ trợ vốn với tổng giá trị trên 300 tỷ đồng cho Công ty trả nợ Ngân hàng Phát
triển Việt Nam và để tiếp tục duy trì hoạt động của công ty, thực hiện công tác
QLBVR và PCCCR đối với diện tích rừng thông hiện còn.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai có vốn góp của Tổng công ty là 202,495
tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 22,73%. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhiều năm

thua lỗ liên tiếp, tình hình tài chính tiếp tục ở tình trạng mất cân đối, mất an toàn về
tài chính.

II. CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI BMC (BMC)

Ngày 10/12/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3251/QĐ-

BCT về việc thực hiện chế độ giám sát đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Vật
liệu Xây dựng & Xây lắp thương mại BMC.

Ngày 30/12/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3666/QĐ-BCТ

về việc thành lập Tổ Giám sát thực hiện việc giám sát đặc biệt đối với Công ty TNHH

MTV Vật liệu Xây dựng & Xây lắp thương mại BMС.

Ngày 16/6/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 366/QĐ-BCT về

việc điều chinh thành viên Tổ Giám sát thực hiện việc Giám sát tài chính đặc biệt tại
Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng & Xây lắp thương mại BMC.

Trong thời gian dài (từ năm 2000 đến nay), Công ty BMC chưa thực hiện được

kiểm toán báo cáo tài chính bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Một trong những nguyên

nhân chính là hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, không
có doanh thu, hồ sơ tài liệu kế toán, tài chính của Công ty đã bị cơ quan chức năng

thu giữ phục vụ công tác điều tra. Hiện nay, BMC chưa có số liệu tài chính được
kiểm toán, dẫn đến việc không xác định được đầy đủ, chính xác tình hình tài sản,

công nợ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại thời điểm 31/5/2025, trong quá trình làm việc với một số tổ chức kiểm

toán có uy tín, các đơn vị này đều từ chối thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của

Công ty BMC do doanh nghiệp đang trong quá trình điều tra, thay vào đó chi sẵn

sàng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, rà soát hồ sơ theo hình thức không xác nhận
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kiểm toán. Thực tế này khiến Công ty BMC gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai

các yêu cầu về giám sát đặc biệt và lập phương án tái cấu trúc theo quy định.

Đến tháng 7/2025, công ty thực hiện thu thập, rà soát nội bộ hồ sơ công nợ.

Tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đề cung cấp hồ sơ theo

yêu cầu và chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo
tài chính độc lập trong thời gian đến. Do đó, Công ty BMC chịu trách nhiệm về tính

chính xác, trung thực và hợp lý, hợp lệ của số liệu về tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh và tình hình tài chính đã cung cấp qua báo cáo định kỳ hàng tháng.

Ngày 30/03/2026, Bộ Công Thương nhận được Báo cáo số 06/BC-BMC của

Công ty BMC về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản
xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

sau:

Căn cứ theo Báo cáo số 06/BC-BMC ngày 30/03/2026 của Công ty BMC:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BMC trong năm 2025 như

- Doanh thu thực hiện năm 2025: 60.886,5 triệu đồng, giảm 42,7% so với năm

2024 (từ 106.169,1 triệu đồng xuống 60.886,5 triệu đồng) do hoạt động sản xuất,
kinh doanh bị gián đoạn bởi các vướng mắc pháp lý, biện pháp cưỡng chế thuế, khó

khăn trong sử dụng hóa đơn, phong tỏa tài khoản và việc tiếp nhận, rà soát lại tài sản,

hồ sơ. Trên cơ sở báo cáo tài chính nội bộ năm 2025 đã được rà soát, doanh thu thuần

ghi nhận Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là 60.642,1 triệu đồng; giá vốn hàng

bán 54.306,0 triệu đồng; chi phí bán hàng 1.131,6 triệu đồng; chi phí quản lý doanh

nghiệp 7.610,7 triệu đồng. Công ty tiếp tục rà soát, đối chiếu và hoàn thiện số liệu

chi phí theo từng nhóm khoản mục trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hiện có và kết quả
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Chi phí phát sinh là 63.656,3 triệu đồng, giảm 44,7% so với năm 2024; tỷ lệ

chi phí/doanh thu giảm từ khoảng 108,4% xuống khoảng 104,5%.

- Lợi nhuận trước thuế -2.769,8 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế theo BCTC nội

bộ năm 2025 cũng là -2.769,8 triệu đồng, mức  lỗ giảm 6.198,6 triệu đồng, tương ứng

với giảm 69,1% so với năm 2024 (chưa thực hiện trích khẩu hao đối với một số tài

sản do chưa xác định đầy đủ nguồn gốc hình thành tài sản theo hồ sơ pháp lý hiện
có).

Doanh thu năm 2025 chủ yếu phát sinh từ các hoạt động thương mại - dịch vụ

hiện hữu, các hợp đồng đang tiếp tục thực hiện và nguồn thu khai thác tài sản, trong

bối cảnh Công ty vẫn chịu nhiều hạn chế về điều kiện pháp lý và biện pháp cưỡng
chế thuế.
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Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu 2021 2022 2023 2024 2025

Doanh thu 94.646,9 139.024,0 117.744,5 106.169,1 60.886,5

Chi phí 94.555,7 138.887,4 117.663,1 115.137,5 63.656,3

Nộp NSNN 18,2 27,3 16,3

Lợi nhuận 73,0 109,3 65,1 -8.968,4 -2.769,8

Các đơn vị còn hoạt động: Chi nhánh BMC Quảng Ninh, Nhà máy Gạch Nghệ

An, Công ty TNHH Thiên An, Nhà máy Gạch Đồng Nai, Trung tâm Thương mại
Xuất nhập khẩu BMC tại Thành phố Hồ Chính Minh.

Đơn vị hoạt động lại từ tháng 5/2025 là Khách sạn BMC Thăng Long.

Các đơn vị không hoạt động hoặc kinh doanh không hiệu quả đang làm thủ

tục xin tạm dừng hoạt động là: Chi nhánh BMC tại Hà Nội, Chi nhánh BMC Kon

Tum, Xí nghiệp Vật liệu xây dựng, Xí nghiệp kinh doanh & dịch vụ thiết bị máy thi

công, Xí nghiệp Xây lắp & phát triển hạ tầng BMC, Chi nhánh BMC Cần Tho...

2. Tình hình tài chính của BMC trong năm 2025 nhu sau:

Vốn điều lệ: 38.766,7 triệu đồng

- Theo BCTC nội bộ năm 2025 đã được rà soát:

+ Tổng tài sản của Công ty là 4.395.946,1 triệu đồng

+ Nợ phải trả là 4.406.289,4 triệu đồng

+ Vốn chủ sở hữu âm 10.343,3 triệu đồng.

Trong cơcơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn là 287.126,8 triệu đồng, tiền và tương

đương tiền 6.248,6 triệu đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 231.431,8 triệu đồng,
hàng tồn kho 32.284,3 triệu đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.029.480,5 triệu

đồng, chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản.

Bộ báo cáo tài chính nội bộ năm 2025 đã được rà soát, điều chỉnh để cơ bản

cân đối giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn; tuy nhiên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và

một số chỉ tiêu trình bày về vốn chủ sở hữu vẫn cần tiếp tục chuẩn hóa trước khi phát

hành chính thức. Việc xác định, phân loại và đối chiếu các khoản nợ ngân hàng, nợ
thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương người lao động và các khoản nợ khác sẽ được

tiếp tục thực hiện trong năm 2026 làm cơ sở xây dựng phương án tài chính, phương

án cơ cấu lại và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
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Tình hình tài chính Công ty hiện nay vẫn trong tình trạng mất an toàn khi hệ

số thanh toán hiện hành xấp xỉ 0,13 lần; hệ số tiền mặt khoảng 0,003 lần; nợ phải trả

vượt tổng tài sản và chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chiếm trên 91% tổng tài sản.

Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục xây dựng phương án tái cấu trúc tài chính và xử lý

tài sản trong năm 2026.

3. Mục tiêu chung cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triền
năm 2026

- Tiếp tục báo cáo giải trình với các cơ quan có thẩm quyền để khôi phục đầy
đủ hiệu lực pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện thủ tục

thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020,

nhằm ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự quản lý và nâng cao hiệu quả điều
hành.

- Rà soát, xác định đầy đủ tình hình công nợ, nghĩa vụ thuế tại các cơ quan

thuế liên quan, xây dựng phương án xử lý nợ thuế phù hợp với khả năng tài chính

của doanh nghiệp, chủ động làm việc với cơ quan thuế để từng bước tháo gỡ các biện

pháp cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơcơ quan tiến hành tố tụng để vụ án xảy ra tại Công

ty sớm được giải quyết dứt điểm theo quy định. Trên cơ sở bản án có hiệu lực pháp

luật, phối hợp với các tổ chức tín dụng rà soát nghĩa vụ nợ, tài sản bảo đảm, xây dựng

phương án xử lý và báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Xây dựng phương án khai thác, kinh doanh đối với các tài sản không bị thế

chấp như Khách sạn BMC Thăng Long, Cửa hàng xăng dầu Bãi Cháy. Báo cáo Bộ
Công Thương phê duyệt chủ trương để tổ chức khai thác hiệu quả, bảo đảm không

để tài sản nhà nước bị lãng phí.

- Đối với các dự án đầu tư đã tiếp nhận lại, Công ty thực hiện rà soát tình trạng

pháp lý, đánh giá hiệu quả đầu tư, báo cáo Bộ Công Thương và đề xuất phương án

tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai đầu tư hoặc xử lý theo quy định.

Công ty xác định năm 2026 là năm bản lề trong quá trình phục hồi hoạt động

sản xuất, kinh doanh, với ba trụ cột: (i) khôi phục đầy đủ tư cách pháp lý doanh
nghiệp và từng bước tháo gỡ các biện pháp cưỡng chế; (ii) tập trung khai thác hiệu

quả các tài sản hiện hữu để tạo dòng tiền ngắn hạn; (iii) tái cấu trúc tài chính, tổ chức

và mô hình hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; xây dựng
phương án tài chính – kinh doanh và phương án cơ cấu lại tổ chức bộ máy trình Bộ
Công Thương phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2026 và các năm
tiếp theo.

III. CÔNG TY TNHH MTV VẬN HÀNH HỆ THÓNG ĐIỆN VÀ THỊ

TRƯỜNG ĐIỆN QUỐC GIA (NSMО)
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Công ty được thành lập theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 01 tháng 08
năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo giám sát tài chính năm 2025 theo Công
văn số 1605/NSMO-KHTC ngày 29/04/2026 của Công ty NSMО.

1. Hiệu quả kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 743 tỷ đồng, bằng 101% so với kế hoạch
năm. Trong đó doanh thu từ dịch vụ điều độ hệ thống điện chiếm phần lớn với 739,36
tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế là 107,05 tỷ đồng, bằng 135% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế là 85,53 tỷ đồng, đạt 138% kế hoạch năm.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 12,8%; sau thuế đạt 10,2%,

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tải sản (ROA) là đạt 9,3%; sau thuế đạt 7,5%.

- Các khoản chi phí được kiểm soát hợp lý: chi phí tài chính ở mức thấp (2,98
tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp phù hợp với quy mô hoạt động (161,14 tỷ
đồng). Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính đều vượt kế hoạch.

- Tổng tiền thuế và các khoản phải nộp khác là 76,20 tỷ đồng, số tiền đã nộp
NSNN là 112,10 tỷ đồng. NSMO không có khoản nợ thuế quá hạn, không phát sinh
vi phạm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trong năm 2025, NSMO đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính quan trọng do

Bộ Công Thương giao, thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu

tài chính ổn định, minh bạch, đảm bảo an toàn tài chính và hiệu quả sử dụng vốn nhà
nước.

2. Tình hình tài chính năm 2025

2.1. Một số chỉ tiêu tài chính

TT Nội dung Đơn vị

I Tổng nguồn vốn/ Tổng tài sản Triệu đồng

Giá trị tại 31/12/2025

1.145.295

1 Vốn điều lệ Triệu đồng 776.000

2 Tổng tài sån Triệu đồng 1.145.295

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 692.799

Trong đó: Hàng tồn kho Triệu đồng 1.800

- Tài sản dài hạn Triệu đồng 452.496

3 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 837.922

4 Nợ phải trå 307.373

Trong đó: Triệu đồng

- Nợ ngắn hạn: Triệu đồng 269.508

- Nợ dài hạn: Triệu đồng 37.865
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5 Tổng nợ phải thu

Trong đó:

Tỷ đồng 343,55

- Nợ phải thu ngăn hạn Tỷ đồng 343,24

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi Tỷ đồng 1,15

6
Kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh

6.1 Tổng doanh thu Triệu đồng 742.999

Trong đó: Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ
Triệu đồng 739.356

6.2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 107.046

6.3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 85.531

6.4 Nộp ngân sách nhà nước Triệu đồng

- Các khoản phải nộp khác 204

- Số phải nộp ngân sách trong kỳ Triệu đồng 76.000

Trong đó:
Triệu đồng 21.515

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Thuế giá trị gia tăng Triệu đồng 30.818

+ Thuế TNCN Triệu đồng 18.486

+ Thuế đất Triệu đồng 1.370

+ Các khoản thuế khác Triệu đồng 3.811

- Số đã nộp trong kỳ 76.204

7 Chỉ tiêu tài chính

7.1
Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu

(ROE)
% 10,2%

7.2
Tỷ suất Lợi nhuận/Tổng tài sản

(ROA)
% 7,5%

7.3 Tổng nợ phải trả/Vốn CSH Lần 0,37

7.4 Hệ số thanh toán tổng quát Lần 3,73

7.5
Hệ số khả năng thanh toán nợ đến

hạn
Lần 2,57

Các chỉ số tài chính phản ánh khả năng đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và mức
độ an toàn tài chính ở mức tốt. Cụ thể, khả năng thanh toán cao (hệ số thanh toán nợ

đến hạn đạt 2,57 lần) và cơ cấu vốn an toàn (hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,37

lần), phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính thấp, cơ cấu vốn an toàn, giúp hạn
chế rủi ro về tài chính. Công ty đã thực hiện đầy dủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà
nước, không có nợ thuế quá hạn, đảm bảo tuân thủ quy định tài chính – kế toán.

2.2. Tình hình quản lý tài sản và quản lý nợ năm 2025

- Quản lý tài sản:
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